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Đề SỐ 1
	Chủ đề
	Số câu hỏi và số điểm
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	Tổng % điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	
	Số câu TN
	Số câu TL
	Số câu TN
	Số câu TL
	Số câu TN
	Số câu TL
	TN
	TL
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Chủ đề 1: Máy tính và em.
	Câu số
	1,2,4
6,12
	15
	3
	
	5,7
	16,17
	8
	3
	70%

	
	Số điểm
	2,5
	1,0
	1,0
	
	0,5
	2,0
	4,0
	3,0
	

	Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet.
	Câu số
	
	
	8,9
	
	
	
	
	2
	10%

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	

	Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.
	Câu số
	
	
	10,11
	
	
	
	
	2
	10%

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	

	Chủ đề 5: Ứng dụng tin học.
	Câu số
	13
	
	14
	
	
	
	
	2
	10%

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	1,0
	

	Tổng
	Số câu
	6
	1
	6
	
	2
	2
	14
	3
	100%

	
	Số điểm
	3,0
	1,0
	3,0
	
	1,0
	2,0
	7,0
	3,0
	



	
	Số câu
	Điểm
	Tỉ lệ

	Lí thuyết (10’)
	17
	10
	100%
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Họ và tên: ................................................

Lớp: ……….
	Số báo danh

   …..…

	Giám thị (kí ghi rõ họ và tên)

………………………………

	Số mã do chủ tịch HĐ chấm ghi
........................


	CHỮ KÝ CỦA GIÁM KHẢO
	Số mã do chủ tịch HĐ
 chấm  ghi

...........................

	
1.....................................................
	
2. ..............................................
	

	ĐIỂM  KIỂM  TRA
	

	Bằng số:…………………………

	

Bằng chữ...................................

	

	
……………………………………………………..............................................................................................................
……………………………………………………..............................................................................................................
……………………………………………………..............................................................................................................


(Thời gian làm bài: 35 phút)
ĐỀ SỐ 1
I. Phần trắc nghiệm (7 điểm): Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: (M1) Theo dự báo thời tiết, hôm nay trời sẽ mưa nên Minh cần mang theo áo mưa khi đi học. Trong ví dụ trên, đâu là thông tin?
A. Dự báo thời tiết.                                              B. Hôm nay trời sẽ mưa.                                       
C. Minh cần mang theo áo mưa.                          D. Minh đi học.
Câu 2. (M1) Bộ phận nào sau đây của máy tính dùng để nhập thông tin?
A. Màn hình.                                                       B. Bàn phím.
C. Thân máy.                                                      D. Chuột máy tính.
Câu 3. (M2) Em đang sử dụng máy tính trong phòng thì phát hiện có mùi khét từ dây điện, em nên làm gì?
B. Mở cửa to cho bớt mùi khét.                          D. Rút dây cắm điện.
A. Chạy ra ngoài báo với người lớn.                  C. Tiếp tục công việc của mình.                     
Câu 4. (M1) Tư thế ngồi khi sử dụng máy tính đúng sẽ giúp em tránh nguy cơ mắc bệnh nào?
A. Cong, vẹo cột sống.                                                B. Đau tai.
C. Cận thị.                                                                   D. Cả A và C.
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Câu 5. (M3) Thao tác nào đúng khi tắt máy tính?
A. Rút phích cắm điện.                               B. Nhấn nút công tắc trên thân máy tính.
C. Đóng các phần mềm đang mở và chọn Start/ Power/ Shut down.
Câu 6. (M1) Có mấy dạng thông tin cơ bản?
 A. 3                                                                     B. 5
 C. 2                                                                     D. 4
Câu 7. (M3) Trong quá trình sử dụng bàn phím, khi gõ xong, các ngón tay của em phải đặt ở đâu?
A. Vị trí xuất phát trên hàng phím trên.         B. Giữ nguyên tại vị trí đó.
C. Hàng phím dưới.                                         D. Vị trí xuất phát trên hàng phím cơ sở.
Câu 8. (M2) Khẳng định nào đúng về đặc điểm thông tin trên Internet?
A. Thông tin nào trên Internet cũng phù hợp với lứa tuổi của em.
B. Thông tin trên Internet luôn đáng tin cậy và chính xác.
C. Thông tin trên Internet đa dạng, phong phú và luôn được cập nhật.
D. Mọi thông tin chúng ta cần đều tìm thấy trên Internet.
Câu 9. (M2) Em có thể xem được rất nhiều thông tin bổ ích trên Internet như:
A. Tìm hiểu văn hóa, trang phục truyền thống của các nước trên thế giới.
B. Khám phá bí ẩn đại dương, các hành tinh trong hệ Mặt Trời.
C. Tìm một bài hát mà trong máy tính của em không có….
D. Tất cả đáp trên đều đúng.
Câu 10: (M2) Sắp xếp đồ vật hợp lí sẽ giúp chúng ta? 
A. Khó quản lí đồ vật dễ dàng và tìm kiếm đồ vật nhanh hơn.
B. Quản lí đồ vật để người khác khó tìm thấy.
C. Tìm kiếm đồ vật ở nơi khó tìm.
D. Quản lí đồ vật dễ dàng và tìm kiếm đồ vật nhanh hơn.
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Câu 11. (M2) Khi đi học về, thay đồng phục ra để giặt thì em nên làm theo cách nào sau đây để nhà được gọn gàng và không tốn thời gian khi cần giặt quần áo?
A. Bỏ vào máy giặt.
B. Vứt ở bất cứ đâu trong nhà, khi nào giặt sẽ đi tìm.
C. Vứt ở trên giường hoặc trên ghế trong phòng mình, để dễ tìm hơn khi cần giặt.
D. Bỏ vào tủ quần áo vì tủ là nơi cất quần áo.
Câu 12. (M1) Đâu là phần mềm luyện tập sử dụng chuột máy tính?
A. Basic Mouse skills.                                 B. Kiran’s Typing Tutor.                            
C. Microsoft Word.                                      D. Wordpad.                                                  
Câu 13. (M1) Thao tác nháy đúp chuột là:
A. Giữ và di chuyển chuột.                           B. Nháy nhanh nút phải chuột và thả tay.      C. Nháy nhanh hai lần nút trái chuột.            D. Nhấn và giữ nút trái chuột.
Câu 14 (M2) Em cần sử dụng thao tác nháy đúp chuột trong những tình huống nào sau đây?
A. Khởi động một phần mềm trên màn hình.                 B. Để tạo thư mục mới.
C. Mở một thư mục trên máy tính.                                 D. Cả A và C đều đúng.

II.Phần tự luận (3 điểm)
Câu 15: (M1) (1 điểm) Em hãy kể tên các bộ phận cơ bản của máy tính.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Câu 16: (M3) (1 điểm) Khu vực chính của bàn phím gồm mấy hàng phím và đó là những hàng phím nào?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 17: (M3) (1 điểm) Hãy nêu tư thế ngồi đúng khi sử dụng máy tính.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….








ĐÁP ÁN
I. Phần trắc nghiệm (7 điểm)  Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	B
	B
	A
	D
	C
	A
	D
	C
	D
	D
	A
	A
	C
	D


II. Phần tự luận (3 điểm)
Câu 15: (M1)(1 điểm) Em hãy kể tên các bộ phận cơ bản của máy tính.
Thân máy, bàn phím, màn hình, chuột máy tính.
Câu 16: (M2)(1 điểm) Khu vực chính của bàn phím gồm mấy hàng phím và đó là những hàng phím nào?
Gồm 5 hàng phím, 1 hàng phím số, 2 hàng phím trên, 3 hàng phím cơ sở, 4 hàng phím dưới, 5 hàng phím chứa phím dấu cách.
Câu 17: (M3)(1 điểm) Hãy nêu tư thế ngồi đúng khi sử dụng máy tính.
- Ngồi thẳng lưng, tư thế thoải mái.
- Hai bàn tay đặt nhẹ lên bàn phím, vai thả lỏng.
- Mắt ngang tầm màn hình, giữ khoảng cách tới màn hình từ 50 cm đến 80 cm.
- Chỗ ngồi đủ ánh sáng, nguồn sáng không chiếu thẳng vào màn hình hoặc vào mắt.

………………….    …………………

                                                             Cát Bà, ngày         tháng        năm 2025
                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG




                                                                                                         Đoàn Việt Hà

